
1. 努力家努力家 người cố gắng/ nỗ lực

2. 流暢な流暢な lưu loát/trôi chảy りゅうちょう

3. すらすらすらすら trươn tru/trôi chảy す

4. 数倍以上に数倍以上に hơn một vài lần

5. 例年どおり例年どおり như mọi năm

6. 大変嬉しいニュース大変嬉しいニュース một tin rất vui

7. 聞いて以来聞いて以来 kể từ khi nghe

8. と決心しましたと決心しました quyết tâm rằng ました

9. 変化のない毎日変化のない毎日 cuộc sống đều đều, không thay đổi

10. 新たな知識を習得新たな知識を習得 sự thu được/sự lĩnh hội các tri thức mới

11. 科学の進歩科学の進歩 tiến bộ trong khoa học

12. 自然に覚えてしまった自然に覚えてしまった tự dưng nhớ, nhớ một cách tự nhiên た

13. 私の知る限り私の知る限り As far as I know : theo hiểu biết của tôi

14. 大学で既習した知識大学で既習した知識 kiến thức đã học tại đại học

15. 禁物禁物 điều kiêng kỵ/điều cấm kỵ/điều không nên

16. 既知の事実既知の事実 sự việc đã biết

17. 一つ一つ見てみます一つ一つ見てみます tôi thử xem qua từng cái một てみます

18. も検討されたも検討された cũng được xem xét (kế hoạch) れた

19. 結果は次のようになります結果は次のようになります kết quả được trình bày như sau đây

20. 落とし物落とし物 đồ đánh rơi/đồ thất lạc

21. 敗北を認める敗北を認める 「はいぼく」 thừa nhận thua trận

22. 些細な問題些細な問題 vấn đề nhỏ ささい

23. 順調に進んでいる順調に進んでいる diễn ra thuận lợi でいる

24. その他その他 những cái khác
others

25. 重要な役割を演じる重要な役割を演じる đóng một vai trò quan trọng る
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